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PHƯƠNG ÁN 

Bảo vệ thực vật trên cây trồng vụ Xuân năm 2025 

 

 Thực hiện Phương án số 01/PA-TTDVNN ngày 07 tháng 01 năm 2025 của 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Như Thanh về Bảo vệ thực vật trên cây trồng 

vụ Xuân năm 2025.  

 Để chủ động trong công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ 

Xuân 2025. UBND xã Mậu Lâm xây dựng phương án bảo vệ thực vật trên cây 

trồng vụ Xuân 2025 trên địa bàn xã Mậu Lâm với một số nội dung như sau: 

 I. Kế hoạch sản xuất một số cây trồng chính. 

Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân 2024 là: 577,25 ha, sản lượng lương 

thực có hạt là 2.806,55 tấn. Trong đó: 

Cây lúa: diện tích gieo trồng là 447,25 ha, năng suất ước đạt 60 tạ/ha, sản 

lượng ước đạt 2.683,5 tấn. Diện tích lúa lai, lúa chất lượng cao phấn đấu chiếm 

70% DT trở lên. 

Cây ngô: diện tích gieo trồng là 15 ha, năng suất ước đạt 43 tạ/ha, sản 

lượng ước đạt 64,5 tấn.  

Ngô xanh và cỏ làm thức ăn xanh: 15 ha, năng suất ước đạt 45 tấn/ha, sản 

lượng ước đạt 675 tấn. 

Cây lạc: DT là 3 ha, năng suất ước đạt 18 tạ/ha. 

Khoai lang: DT là 2 ha, năng suất ước đạt 70 tạ/ha. 

Rau đậu các loại: DT dự kiến gieo trồng là 60 ha. 

Cây trồng khác 30 ha 

Cây sắn là 5 ha 

II. Dự báo tình hình dịch hại chính vụ Xuân 2025 

Căn cứ vào điều kiện khí hậu thời tiết, cơ cấu giống cây trồng của xã và 

quy luật phát sinh, phát triển của dịch hại, UBND xã Mậu Lâm dự báo tình hình 

sinh vật gây hại chính có thể phát sinh, gây hại trên cây lúa và các cây trồng 

chính vụ Xuân 2025 như sau: 

 1. Trên cây lúa 

 1.1. Bệnh hại lúa 

- Bệnh sinh lý: Bệnh xuất hiện nhiều trong điều kiện thời tiết bất thuận: rét 

đậm, rét hại kéo dài,…, chân ruộng sâu trũng, yếm khí, đất chua thiếu lân, cấy 

sâu tay, sử dụng thuốc cỏ không hợp lý, lạm dụng thuốc cỏ…  

Bệnh đạo ôn lá và cổ bông: Bệnh sẽ xuất hiện từ trung tuần tháng 2 trở đi, 

trời âm u, mưa phùn kéo dài nhiều ngày, trên các giống nhiễm như: Nếp, 
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TBR225, Thái Xuyên 111, Thiên ưu 8, Bắc Thịnh ...; diện tích lúa cấy dầy, bón 

phân không cân đối, bón quá thừa đạm… Bệnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong 

tháng 3 và đầu tháng 4. Cuối tháng 4 đầu tháng 5 bệnh phát triển trên cổ bông, 

cổ gié làm giảm năng suất lúa. Cần thường xuyên kiểm tra thăm đồng, phát hiện 

bệnh sớm, khoanh vùng xử lý, tránh lây lan ra diện rộng. 

Bệnh khô vằn: Xuất hiện và gây hại trên tất cả các giống, hại mạnh từ cuối 

đẻ nhánh đến giai đoạn chắc xanh, bệnh phát triển mạnh ở các ruộng cấy dày, 

bón phân không cân đối, nguồn hạch nấm trong ruộng lớn…  

Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Bệnh sẽ xuất hiện vào cuối tháng 3, đầu 

tháng 4 trở đi, bệnh sẽ phát sinh gây hại mạnh sau những đợt mưa to gió lớn, 

giông bão trên các giống lúa lai và lúa thuần mẫn cảm với bệnh và trên các diện 

tích lúa thuộc chân sâu trũng chua thiếu lân. 

Bệnh đen lép hạt, bệnh hoa cúc lúa: giai đoạn trỗ bông nếu gặp thời tiết 

bất thuận, trời âm u, mưa nhiều bệnh sẽ phát sinh gây hại với tỷ lệ cao. 

Bệnh lùn sọc đen: Tác nhân gây bệnh là virus lùn sọc đen phương nam, 

môi giới tryền bệnh là rầy lưng trắng; đây là loại bệnh rất nguy hiểm, không có 

thuốc đặc trị; cần chú ý theo dõi chặt để có biện pháp quản lý hữu hiệu. 

Nhện gié: gây hại nhiều giai đoạn lúa làm đòng – trỗ bông, nhất là khi thời 

tiết thường xuyên nắng nóng, khô hạn. 

1.2. Sâu hại lúa 

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn: Sẽ gây hại từ giai đoạn lúa bén rễ hồi xanh cho đến 

kết thúc đẻ nhánh, tập trung chủ yếu trên diện tích lúa cấy muộn, chăm sóc muộn. 

- Sâu cuốn lá nhỏ:  

 Lứa 1: sẽ xuất hiện vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 gây hại lúa giai đoạn đẻ 

nhánh. 

 Lứa 2: là lứa gây hại chính, sẽ xuất hiện vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 gây 

hại trên lúa giai đoạn đứng cái làm đòng, đây là lứa sâu dự kiến có mật độ cao 

và gây hại trên diện rộng cần chủ động để có biện pháp phòng trừ kịp thời. 

 Lứa 3: sẽ phát sinh trên diện tích lúa cấy muộn hoặc những ruộng cấy lại 

do rét đậm rét hại đầu vụ. 

- Sâu đục thân 2 chấm: 

Lứa 1: sẽ xuất hiện từ giữa đến cuối tháng 3, gây dảnh héo cho lúa giai 

đoạn đẻ nhánh đến đứng cái.  

Lứa 2: sẽ phát sinh cuối tháng 4 đầu tháng 5 hại lúa giai đoạn trỗ bông, 

phơi màu - đây là lứa sâu đục thân gây hại chính trong vụ đông xuân. 

- Rầy các loại:   

Lứa 1: phát sinh cuối tháng 2 

Lứa 2: phát sinh cuối tháng 3 hại lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh- đầu đứng cái. 
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Lứa 3: phát sinh từ trung tuần tháng 4 trở đi, đây là lứa gây hại chính, gây 

hại diện rộng, có khả năng gây cháy rầy nếu không làm làm tốt công tác kiểm tra 

và phòng trừ kịp thời. 

1.3. Chuột hại 

1.3.1. Xác định thời điểm tổ chức các đợt diệt chuột 

Tổ chức triển khai diệt chuột thường xuyên, liên tục và tập trung vào các 

thời điểm quan trọng sau đây: 

- Thời kỳ làm đất, cày bừa. 

- Trước lúc gieo cấy 7-10 ngày: Giai đoạn này, nguồn thức ăn của chuột 

thiếu nên tổ chức diệt chuột đồng loạt bằng nhiều biện pháp, kết hợp đánh bắt 

thủ công và đặt bả thuốc. 

- Thời kỳ lúa đẻ nhánh: đây là thời điểm cây lúa phát triển mạnh, nguồn 

thức ăn trên đồng ruộng phong phú, chuột tập trung di cư ra ruộng lúa để trú ẩn 

và phá hoại, cần huy động lực lượng diệt chuột bằng biện pháp thủ công kết hợp 

với đặt bả thuốc. 

- Thời kỳ lúa làm đòng đến trỗ: chuột cái ở giai đoạn sinh sản, thức ăn của 

chuột là đòng lúa, cua, cá ốc..nên việc dùng thuốc ở giai đoạn này hiệu quả 

không cao, nên tổ chức tìm hang để đào bắt chuột cái và chuột con. 

Quản lý chuột suốt cả vụ bằng bẫy cơ học: bẫy bán nguyệt, bẫy kẹp, bẫy 

lồng.. yêu cầu bẫy phải nhậy; làm rào cản nilon hoặc kết hợp rào nilon với đặt 

bẫy. 

1.3.2. Nguyên tắc cơ bản của phòng, chống chuột: 

Chủ động, đồng loạt, đúng thời điểm; đúng phương pháp; liên tục 

1.3.3. Các biện pháp phòng trừ 

- Biện pháp thủ công (đây là biện pháp quan trọng) 

Phát quang bờ, bụi rậm, gò đống, tìm và phá ổ chuột ngay từ đầu vụ… 

làm mất nơi cư trú của chuột. Ở những vùng thường bị chuột hại nặng cần gieo 

trồng và thu hoạch đồng loạt nhằm cắt đứt nguồn thức ăn. 

Tổ chức lực lượng tìm kiếm các hang, ổ của chuột để đào, đổ nước, hun 

khói hoặc hoặc xông hơi bằng đất đèn, dùng chó để săn đuổi chuột… (chú ý: 

không làm hư hại bờ vùng, bờ thửa, các công trình thuỷ lợi). 

Dùng các loại bẫy cơ học: bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt…yêu cầu 

bẫy phải nhậy. Đặt bẫy nơi cửa hang, cạnh hoặc vuông góc với đường đi, nơi có 

chuột thường qua lại cắn phá, … sử dụng các loại mồi thích hợp như thóc mầm, 

khoai lang, sắn tươi, ngô, cua, cá,... 

Làm hàng rào nilon (hàng rào cao 90 cm, cách xa bờ ruộng 30-40cm, mép 

dưới lấp bùn chặt) bao quanh ruộng hoặc kết hợp làm hàng rào nilon với đặt 

bẫy: mỗi bờ khoét 1-2 lỗ dưới chân nilon để đặt bẫy hom, bẫy lồng, miệng 
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hướng ra phía ngoài; thường xuyên thu nhặt chuột, ếch nhái…trong lồng và tu 

sửa khi cần thiết. 

- Biện pháp sinh học: Khuyến khích và hỗ trợ nông dân nuôi mèo để diệt 

chuột; nghiêm cấm săn bắt các loại động vật là thiên địch của chuột như rắn, 

chim cú mèo, chim cú lợn… 

- Biện pháp hóa học: Sử dụng các loại thuốc có trong danh mục thuốc 

BVTV được phép sử dụng trong nông nghiệp của Bộ NN-PTNT 

Nhóm thuốc chống đông máu: khi thuốc đi vào cơ thể chuột sẽ gây hiện 

tượng xuất huyết toàn thân, xù lông và chết sau 4-5 ngày. Thuốc không mùi, gây 

chết chậm và không chết tại chỗ nên không gây nghi ngờ, gây chán bả, hiệu quả 

diệt trừ cao, hiện có hai loại:  

Loại thuốc cần trộn với mồi thành bả: Kill Rat, CAT 0,25WP, Racumin 

0,75TP…  

Loại thuốc sử dụng trực tiếp mà không cần trộn với bả mồi: Hicate 

0.08AB, Storm, Klerat… 

2. Trên các cây trông khác 

2.1. Cây Ngô:  

Sâu keo mùa thu gây hại ngô từ giai đoạn vươn cao đến trỗ cờ, đóng bắp- là 

đối tương gây hại chính, cần quản lý ngay từ đầu vụ; sâu xám sẽ phát sinh và gây 

hại giai đoạn cây con, sâu đục thân sẽ phát sinh gây hại mạnh từ giai đoạn 6-9 lá 

đến giai đoạn ngô đóng bắp; các loại bệnh như: bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá, bệnh khô 

vằn xuất hiện và gây hại rải rác. Rệp cờ xuất hiện chủ yếu từ giai đoạn xoáy nõn 

đến trỗ cờ, phun râu; Đặc biệt cũng cần chú ý tới bệnh lùn sọc đen trên cây ngô. 

2.2. Cây sắn 

Bọ phấn trắng: bọ phấn trắng chích hút lá non, lá bánh tẻ làm lá quăn 

queo, nhăn nhúm, giảm diện tích quang hợp, ảnh hưởng đến quá trình tích lũy 

dinh dưỡng về nuôi củ, ngoài ra bọ phấn trắng còn là môi giới truyền bệnh khảm 

lá sắn. Quản lý tốt bọ phấn trắng, giúp cây sắn sinh trưởng phát triển tốt, đồng 

thời hạn chế khảm lá sắn. 

Bệnh khảm lá sắn: Các thôn cần làm tốt cống tác tiêu hủy cây bị bệnh, 

chuẩn bị gieo trồng vụ mới bằng hom giống sạch bệnh hoặc thực hiện luân canh 

cây trồng. Các thôn cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên đồng ruộng, thông 

tin thường thường xuyên cho cơ quan chức năng của huyện nắm bắt để chỉ đạo 

quản lý kịp thời, hiệu quả. 

2.3. Cây lạc:  

Bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh, bệnh héo gốc mốc trắng, bệnh đốm lá, bệnh 

gỉ sắt, bệnh héo vàng và bệnh thối tia, thối củ sẽ phát sinh gây hại trong suốt quá 

trình sinh trưởng của cây lạc với mức độ hại từ nhe đến trung bình. Các loại sâu 
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hại như: sâu xanh, sâu khoang, sâu cuốn lá lạc là các đối tượng cần chú ý quan 

tâm vì các đối tượng này có thể phát sinh sớm với mật độ cao và gây hại trên 

diện rộng. 

2.4. Trên cây rau màu 

-  Sâu tơ, sâu xanh bướm trắng: Cả hai loại sâu này đều gây hại trong suốt 

quá trình trồng các loại rau như bắp cải, cải xanh, cải bẹ.... Sâu tơ gây hại nặng 

vào tháng 2, 3 là loại sâu có tính kháng thuốc cao do vậy cần ưu tiên áp dụng 

các biện pháp thủ công. Khi mật độ sâu tới ngưỡng phòng trừ mới sử dụng thuốc 

hoá học; nên thay đổi các loại thuốc tránh tình trạng quen thuốc.  

- Bọ nhảy sọc cong: Gây hại phổ biến trên các loại rau như cải xanh, cải 

củ, cải bẹ..., sâu non hại rễ, củ, trưởng thành hại lá hoa. 

- Bệnh thối nhũn bắp cải: Bênh do vi khuẩn gây ra, trong điều kiện ấm, 

ẩm, mưa nhiều bệnh phát sinh gây hại nặng. 

- Bệnh sương mai: Gây hại trên cà chua, khoai tây… bệnh phát triển trong 

điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ thấp (18-22
0
C), trong điều kiện thuận lợi bệnh 

phát triển nhanh cây có thể bị lụi trong vòng 7-10 ngày. 

-  Bệnh thán thư: Bệnh hại trên nhiều loại cây rau nhưng hại nặng nhất 

trên cây ớt, bệnh làm chết cây con, thối chồi non, rụng lá và thối trái ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến năng xuất và chất lượng. 

III. Giải pháp thực hiện. 

1. Đối với các thôn:  

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết khí hậu, giai đoạn sinh trưởng 

phát triển của cây trồng để nhận định đánh giá khả năng phát sinh gây hại của 

sâu bệnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các loại sâu bệnh 

hại lúa, đặc biệt chú ý tới các đối tượng: lùn sọc đen, đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn, 

bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại. Khi phát hiện lúa có 

triệu chứng lạ, đề nghị các thôn báo ngay cho cán bộ nông lâm, cán bộ khuyến 

nông để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Chỉ đạo cho bà con nông dân chăm sóc và bón phân cân đối và hợp lý. 

Tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu 

sâu bệnh. 

- Bám sát đồng ruộng điều tra phát hiện sớm, kịp thời tình hình dịch hại 

để chủ động có biện pháp phòng trừ dịch hại ngay từ khi còn ở diện hẹp. Tích 

cực kiểm tra dịch hại ở những vùng thường xảy ra dịch trong những năm trước. 

Tăng cường điều tra bổ sung vào giai đoạn xung yếu của cây trồng và khi dịch 

hại xảy ra diện rộng. 
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 - Làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng trừ sâu bệnh 

theo theo nguyên tắc 4 đúng.  

 2. Đối với Ban nông nghiệp xã: 

+ Chủ động tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt các công tác phòng, 

chống sâu bệnh hại cho các đối tượng cây trồng.  

+ Cán bộ Khuyến nông:  thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi tình hình 

sâu bệnh trên cây trồng, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện tốt một số 

biên pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng. 

 3. Thành viên BCĐ xã: Các đồng chí cán bộ chỉ đạo bám sát cơ sở, nắm 

bắt tình hình của đơn vị mình phụ trách, kịp thời có ý kiến chỉ đạo đến thôn và 

kiến nghị với Đảng ủy, UBND xã khi có bất thường xảy ra trên các đối tượng 

cây trồng. 

4. Các tổ chức đoàn thể: Tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội 

viên thực hiện tốt các phương án, kế hoạch của UBND xã về sản xuất vụ Xuân 

2025 của UBND xã, đồng thời hướng dẫn hội viên làm tốt công tác phòng chống 

sâu bệnh trên các loại cây trồng. 

Trên đây là một số nội dung về phương án BVTV cây trồng vụ Xuân 

2025, yêu cầu các trưởng thôn, các ban, ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ xã 

bám sát để thực hiện có hiệu quả. 

 

Nơi nhận: 

- TT ĐU, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các đoàn thể; 

- Thành viên BCĐ xã; 

- Đài TT; 

- 13 thôn; 

- Lưu: VP. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Quách Văn Tuấn 
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